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Tổng Quan 
Kế Hoạch 

Chiến Lược
Giới thiệu về Địa Hạt 
Không Khí
Trong gần bảy mươi năm, Cơ Quan Quản Lý 
Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh vẫn luôn dẫn 
đầu trong công cuộc mang lại bầu không khí 
sạch hơn cho người dân sống trong Vùng Vịnh. 
Địa Hạt Không Khí chịu trách nhiệm quản lý 
các nguồn ô nhiễm cố định, bao gồm các cơ 
sở kiên cố tại các cảng, các nhà máy lọc dầu và 
các khu công nghiệp. Các phương tiện và các 
nguồn “di động” khác không thuộc phạm vi 
quản lý của Địa Hạt Không Khí. 

Chúng tôi đã áp dụng các quy định đột phá 
đối với các doanh nghiệp và ngành, tài trợ cho 
ô tô và xe tải sạch hơn, đồng thời hợp tác với 
chính quyền địa phương để tạo ra một môi 
trường lành mạnh hơn. Nhờ những nỗ lực này, 
bầu trời đầy khói lẫn sương đã trở nên gần như 
trong sạch. Tuy nhiên, các cộng đồng nằm gần 
đường cao tốc, những con đường đông đúc, 
trung tâm phân phối và các cơ sở công nghiệp 
lớn phải đối mặt với mức độ ô nhiễm không 
khí tương đối cao hơn hầu hết những người 
khác trong Vùng Vịnh. Đa phần, đây cũng là 
những cộng đồng người da màu có thu nhập 
thấp và không được hưởng lợi từ các cải thiện 
chất lượng không khí một cách công bằng. 

Mục Đích Của Kế Hoạch 
Chiến Lược
Kế Hoạch Chiến Lược Giai Đoạn 2024-2029 trình 
bày cách chúng tôi sẽ thay đổi hoạt động của 
mình để giải quyết các vấn đề về chất lượng 
không khí một cách hiệu quả hơn, tập trung 
vào các cộng đồng đang phải gánh chịu ảnh 
hưởng nặng nề nhất do ô nhiễm không khí. 
Kế hoạch này cũng trình bày cách chúng tôi 
sẽ thay đổi tổ chức để hỗ trợ sát sao hơn các 
giá trị cốt lõi của chúng tôi, gồm công lý môi 
trường, tính công bằng, tính chính trực, quan 
hệ đối tác, tính minh bạch và lòng tin.

Kế hoạch chiến lược này bao gồm những giá 
trị cốt lõi được cập nhật, sứ mệnh đã sửa đổi, 
tầm nhìn của tổ chức trong giai đoạn 5 năm,  
4 mục tiêu và 36 chiến lược.

Tại sao kế hoạch chiến lược 
lại quan trọng?
Kế hoạch chiến lược sẽ đóng vai trò là cơ 
sở hướng dẫn cho Hội Đồng Quản Trị, các 
Ủy Ban, Hội Đồng và nhân viên của Địa Hạt 
Không Khí khi thực hiện công việc và trong 
quá trình ra quyết định của họ, từ đó đảm bảo 
quá trình chuyển đổi dự kiến diễn ra suôn sẻ. 
Bản kế hoạch cũng là công cụ giúp đảm bảo 
trách nhiệm giải trình và để đảm bảo người 
dân theo dõi tiến độ cũng như trao đổi các ý 
kiến phản hồi. 

Tôi có thể tìm thông tin 
cập nhật từ đâu?

Truy cập trang  
baaqmd.gov/trategicplan
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Công Lý Môi Trường: 
Trọng Tâm Chiến Lược
Trong vài năm trở lại đây, Hội Đồng Cố Vấn 
Cộng Đồng Địa Hạt Không Khí đã tư vấn cho 
chúng ta về định nghĩa công lý môi trường 
và chúng ta có thể thực hiện những hành 
động gì để tạo ra kết quả công bằng hơn tại 
các cộng đồng. Hội đồng đã thành lập ủy ban 
Đặc Biệt về Chính Sách Công Lý Môi Trường 
vào cuối năm 2022 để làm việc trực tiếp với 
lãnh đạo và nhân viên của Địa Hạt Không Khí. 
Kế Hoạch Chiến Lược Giai Đoạn 
2024-2029 phản ánh mối quan 
hệ đối tác này. 

Hơn ba phần tư chiến 
lược trong kế hoạch 
này liên quan trực 
tiếp đến một hoặc 
nhiều Mối Ưu Tiên 
Trong Công Lý 
Môi Trường của 
Hội Đồng Cố Vấn 
Cộng Đồng. Ví dụ: 
chúng tôi cam kết 
hiểu rõ hơn và giảm 
tình trạng bất bình 
đẳng trong việc hứng 
chịu ô nhiễm không khí. 
Chúng tôi cam kết coi trọng 
tiếng nói và kiến thức của cộng 
đồng bằng cách lồng ghép cả hai nội 
dung đó trong quá trình ra quyết định. Chúng 
tôi sẽ thực thi nghiêm khắc các giấy phép và 
quy định của mình. Chúng tôi sẽ trả lại một 
phần của khoản tiền thu được từ các khoản 
tiền phạt cho các cộng đồng nơi xảy ra hành 
vi vi phạm để hỗ trợ các dự án mang lại lợi ích 
cho cộng đồng và được lựa chọn thông qua 

quy trình có cộng đồng tham gia. Chúng tôi 
sẽ cung cấp thông tin minh bạch hơn để cộng 
đồng có thể tham gia hiệu quả và chúng tôi 
sẽ chịu trách nhiệm giải trình trước cộng đồng 
về việc đáp ứng các cam kết của mình. Chúng 
tôi sẽ củng cố và thực hiện các quy tắc, chính 
sách và hành động thực thi có cân nhắc tới 
tính công bằng và công lý môi trường. 

Trong quá trình biến công lý môi trường 
thành hợp phần trọng tâm trong 

công việc của mình, chúng 
tôi sẽ biến Địa Hạt Không 

Khí thành một tổ chức 
chiến lược với trọng 

tâm là tính công 
bằng. Chúng tôi 
sẽ tận dụng các 
nguồn lực hạn chế 
của mình để giải 
quyết các vấn đề về 
chất lượng không 

khí cần được quan 
tâm nhất và phát huy 

vai trò lãnh đạo trong 
quản lý môi trường tập 

trung vào công bằng. 

Chúng tôi sẽ cần các cộng 
đồng và đồng minh của họ tiếp tục 

đồng hành cùng chúng tôi, thúc đẩy chúng 
tôi, khuyến khích chúng tôi và buộc chúng tôi 
phải chịu trách nhiệm giải trình. Chúng tôi cần 
kiến thức, quan điểm và kinh nghiệm của cộng 
đồng để thành công. Do đó, chúng tôi mong 
muốn hợp tác và coi trọng mối quan hệ đối 
tác với họ trong quá trình tiến lên trên hành 
trình đảm bảo công lý môi trường của mình.

“Đối với tôi, công 
lý môi trường là câu 

hỏi xem ai được hưởng 
bóng mát từ những thân cây 

to và đẹp trong ngày  
hè nóng nực.”

— Michael Tubbs, Cố Vấn 
Đặc Biệt cho Thống Đốc  

Gavin Newsom 
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Khung Kế Hoạch Chiến Lược

s ứ  m ệ n h
Địa Hạt Không Khí cải thiện chất lượng không khí để bảo vệ sức khỏe 
cộng đồng, giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng về môi trường từ quá 
khứ đến hiện tại, đồng thời giảm thiểu biến đổi khí hậu và các tác động 
của biến đổi khí hậu.

g i á  t r ị  c ố t  lõ i

Công Lý Môi 
Trường Công Bằng Chính Trực

Quan Hệ  
Đối Tác

Minh Bạch Tin Tưởng

t ầ m  n h ì n 
5  n ă m

Trong 5 năm tới, Địa Hạt Không Khí sẽ thay đổi lực lượng lao động, 
hoạt động vận hành, hoạt động gắn kết cộng đồng và các chương 
trình nhằm cải thiện chất lượng không khí, nâng cao mức độ tin 
tưởng của công chúng và thể hiện khả năng lãnh đạo trong công tác 
quản lý môi trường tập trung vào công bằng.

Mối Ưu Tiên Trong Công Lý Môi Trường 
1. Tăng Cường Công Lý Môi Trường 
2. Cung Cấp Hỗ Trợ Thiết Thực Mang Tính Hệ Thống Để Tăng Cường Công Lý Môi Trường 
3. Lồng Ghép Các Nội Dung Cần Cân Nhắc vào các Chức Năng Cốt Lõi
4. Thực Hiện Các Thông Lệ Tốt Nhất và Đổi Mới về Công Lý Môi Trường
5. Trao Đổi Rõ Ràng, Minh Bạch và Chính Trực
6.  Nâng Cao Năng Lực của Nhân Viên và Thành Viên Hội Đồng Quản Trị để Kết Hợp Công Lý 

Môi Trường
7. Nâng Cao Năng Lực của Các Cộng Đồng và Tổ Chức Công Lý Môi Trường
8.  Tìm Kiếm Các Biện Pháp Khắc Phục Pháp Lý Phù Hợp và Phối Hợp với Cộng Đồng Công Lý 

Môi Trường
9. Hỗ Trợ Kỹ Thuật cho Chính Quyền Địa Phương

m ụ c  t i ê u  5  n ă m

Mục Tiêu 1:  
Tạo  

Tác Động

Mục Tiêu 2:  
Tăng Cường  
Công Lý Môi 

Trường

Mục Tiêu 3:  
Thúc Đẩy Mức Độ 
Gắn Kết và Hòa 

Nhập

Mục Tiêu 4:  
Hoạt Động Hiệu 

Quả, Có Trách 
Nhiệm Giải Trình  

và Hướng Tới  
Khách Hàng
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M Ụ C  T I Ê U  1 :  T Ạ O  TÁC  Đ Ộ N G
Theo Mục Tiêu 1, chúng tôi sẽ tạo tác động bằng cách cải thiện cách 
tiếp cận đối với việc lập kế hoạch đảm bảo chất lượng không khí. Trong 
quá trình không ngừng nỗ lực giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí 
trên toàn khu vực, chúng tôi sẽ đảm bảo nắm bắt được thông tin đầy đủ 
và chính xác về tình trạng ô nhiễm không khí tại địa phương, trong đó 
bao gồm cả kinh nghiệm của cộng đồng và các quan điểm về ô nhiễm 
không khí tại địa phương.

Để tạo tác động, chúng tôi cũng sẽ củng cố các quy định, chính sách 
cấp phép và thực thi của mình, đồng thời cải thiện cách chúng tôi buộc 
ngành công nghiệp phải chịu trách nhiệm giải trình khi vi phạm các quy 
định của chúng tôi. Chúng tôi sẽ phối hợp với các cộng đồng để đổi mới 
cách phân bổ nguồn tài trợ của tiểu bang và liên bang cho xe điện và 
trạm sạc cho các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất của chúng ta. Chúng 
tôi sẽ xây dựng các giải pháp mang tính đổi mới trong khu vực để ứng 
phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Chúng tôi sẽ hỗ trợ hiệu quả hơn 
cho các đối tác chính quyền địa phương và các cơ quan khác trong nỗ 
lực giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Kết Quả Đầu Ra trong Mục Tiêu 1:

• Giảm Thiểu Tác Động của Ô Nhiễm Không Khí Đến Sức Khỏe

• Buộc Những Người Vi Phạm Phải Chịu Trách Nhiệm Giải Trình

• Giảm Thiểu Biến Đổi Khí Hậu và Tác Động của Biến Đổi Khí Hậu
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Mục Tiêu 1: 
Tạo Tác Động
Giảm Thiểu Tác Động 
của Ô Nhiễm Không Khí 
Đến Sức Khỏe 
Chiến Lược 1.1 Thay Đổi Cách Tiếp Cận Đối 
Với Việc Đảm Bảo Chất Lượng Không Khí: 
Chúng tôi sẽ thay đổi phương pháp tiếp cận 
giảm thiểu ô nhiễm không khí để đạt được 
những cải thiện có ý nghĩa hơn cho chất lượng 
không khí trong các cộng đồng, tập trung vào 
những cộng đồng đang phải gánh chịu ảnh 
hưởng nặng nề do ô nhiễm không khí. 

Chiến Lược 1.2 Quy Định 
Nghiêm Ngặt Hơn:  
Chúng tôi sẽ xây dựng các quy định nghiêm 
ngặt hơn, ưu tiên những quy định có thể 
cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí 
tại địa phương.

Chiến Lược 1.3 Giảm Thiểu 
Hoạt Động Đốt Khí:  
Chúng tôi sẽ giảm thiểu hoạt động đốt khí tại 
các nhà máy tinh chế để giảm bớt tác động 
của hoạt động đốt khí đối với cộng đồng, bao 
gồm cả ô nhiễm không khí và mùi. 

Chiến Lược 1.4 Tái Phân Bổ Nguồn Tài Trợ:  
Chúng tôi sẽ tái phân bổ các chương trình 
tài trợ để mang lại lợi ích tốt hơn cho các 
cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi tình trạng ô 
nhiễm không khí. 

 

Buộc Những  
Người Vi Phạm  
Phải Chịu Trách Nhiệm 
Giải Trình
Chiến Lược 1.5 Tăng Cường Điều Tra Hành 
Vi Vi Phạm: Chúng tôi sẽ tăng cường các quy 
trình điều tra hành vi vi phạm quy định của Địa 
Hạt Không Khí tại các cộng đồng đang phải 
gánh chịu ảnh hưởng nặng nề do ô nhiễm 
không khí để bảo vệ sức khỏe cộng đồng một 
cách hiệu quả hơn.

Chiến Lược 1.6 Chính Sách Thực Thi Mới:  
Chúng tôi sẽ hợp tác với cộng đồng để xây 
dựng chính sách thực thi nhằm ngăn chặn 
hiệu quả hơn các hành vi vi phạm quy định về 
chất lượng không khí. 

Giảm Thiểu Biến Đổi Khí 
Hậu và Tác Động của 
Biến Đổi Khí Hậu
Chiến Lược 1.7 Giải Pháp Khí Hậu Mới:  
Chúng tôi sẽ xây dựng các giải pháp mới trên 
cấp độ khu vực cho vấn đề biến đổi khí hậu 
và hỗ trợ các đối tác tăng cường giảm thiểu 
biến đổi khí hậu. 
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M Ụ C  T I Ê U  2 :  TĂ N G  C Ư Ờ N G  
C Ô N G  LÝ M Ô I  T R Ư Ờ N G
Theo Mục Tiêu 2, chúng tôi sẽ thúc đẩy công lý môi trường bằng  
cách hỗ trợ, hợp tác với và cải thiện chất lượng cuộc sống cho các  
cộng đồng đang phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề do tình trạng ô 
nhiễm để chúng ta có thể cùng nhau hợp tác nhằm xác định và giảm 
thiểu tình trạng bất bình đẳng về mức độ phải chịu ô nhiễm không khí.

Để cộng đồng có thể tự thu thập dữ liệu về ô nhiễm không khí, chúng 
tôi sẽ giúp cộng đồng xây dựng kiến thức và kỹ năng thu thập dữ liệu. 
Chúng tôi cũng sẽ cung cấp các công cụ cần thiết giúp cộng đồng truy 
cập và hiểu rõ hơn về dữ liệu ô nhiễm không khí hiện có. 

Chúng tôi sẽ cải thiện quy trình khiếu nại về chất lượng không khí để 
đảm bảo tính hiệu quả và minh bạch của quy trình. Chúng tôi sẽ trực 
tiếp tham gia với cộng đồng về các hoạt động tuân thủ và thực thi, bao 
gồm các vụ việc gần đây hoặc các vụ vi phạm gây ô nhiễm không khí 
khác, về việc ứng phó thực thi của chúng tôi, mức độ gây hại cho cộng 
đồng và các hành động pháp lý mà chúng tôi có thể thực hiện. 

Chúng tôi sẽ phối hợp với các cộng đồng để xác định tình trạng bất 
bình đẳng về ô nhiễm không khí và thu thập thông tin hoàn chỉnh hơn 
về tình trạng ô nhiễm không khí ở các khu dân cư. Chúng tôi sẽ sử dụng 
thông tin này để xây dựng các chiến lược hiệu quả hơn nhằm giảm thiểu 
tình trạng ô nhiễm từ những nguồn gây ảnh hưởng nhiều nhất đến họ. 

Chúng tôi sẽ xây dựng một quy trình do cộng đồng dẫn dắt, trong đó 
cộng đồng tham gia vào việc đưa ra các quyết định về cách chi tiêu số 
tiền chúng tôi thu được từ tiền nộp phạt của những ngành vi phạm quy 
định cho các dự án mang lại lợi ích cho cộng đồng. Chúng tôi sẽ nỗ lực 
thay đổi các luật ngăn cản Địa Hạt Không Khí và các tổ chức khác thúc 
đẩy công lý môi trường, đồng thời sẽ cải thiện và ưu tiên việc tuân thủ 
luật dân quyền cũng như giải quyết các tác động cộng dồn một cách 
hiệu quả hơn.

Kết Quả Đầu Ra trong Mục Tiêu 2:

• Xây Dựng Quan Hệ Đối Tác và Năng Lực Cho Cộng Đồng

• Xác Định Tình Trạng Bất Bình Đẳng

• Giảm Thiểu Tình Trạng Bất Bình Đẳng



Kế Hoạch Chiến Lược của Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh 9

Mục Tiêu 2: Thúc Đẩy 
Công Lý Môi Trường
Xây Dựng Quan Hệ Đối 
Tác và Năng Lực Cho 
Cộng Đồng 
Chiến Lược 2.1 Quan Hệ Đối Tác 
Với Cộng Đồng:  
Chúng tôi sẽ xây dựng mối quan hệ đối tác với 
cộng đồng để họ có thể trực tiếp tham gia vào 
các giải pháp cho những vấn đề về chất lượng 
không khí ảnh hưởng đến họ. 
Chiến Lược 2.2 Thu Thập Dữ 
Liệu Cộng Đồng: 
Chúng tôi sẽ xây dựng năng lực cộng đồng 
để thu thập dữ liệu về ô nhiễm không khí và 
đảm bảo Địa Hạt Không Khí sử dụng những 
dữ liệu đó một cách hiệu quả hơn nhằm giảm 
thiểu tình trạng ô nhiễm gây hại cho cộng 
đồng nhiều nhất.
Chiến Lược 2.3: Tạo Điều Kiện 
Truy Cập Dữ Liệu:  
Chúng tôi sẽ cung cấp cho cộng đồng các 
công cụ và dữ liệu họ cần để truy cập và hiểu 
dữ liệu về ô nhiễm không khí để họ có được 
thông tin tốt hơn về mọi vấn đề ô nhiễm 
không khí tiềm ẩn. 
Chiến Lược 2.4 Dữ Liệu Sức 
Khỏe Cộng Đồng: 
Chúng tôi sẽ cung cấp cho cộng đồng thông 
tin sức khỏe tốt hơn để họ biết những tác 
động tiềm ẩn đối với sức khỏe do tình trạng ô 
nhiễm không khí gây ra và tăng khả năng tham 
gia quá trình đưa ra quyết định.
Chiến Lược 2.5 Khiếu Nại về Chất 
Lượng Không Khí:  
Chúng tôi sẽ cải thiện quy trình khiếu nại để 
đảm bảo quy trình hiệu quả và minh bạch.
Chiến Lược 2.6: Trao Đổi với Cộng Đồng:  
Chúng tôi sẽ họp với cộng đồng về các vấn 
đề ô nhiễm không khí trong khu dân cư của 
họ, mối quan ngại của họ, cách chúng tôi giải 
quyết những vấn đề đó và những gì cộng 
đồng cần thêm ở chúng tôi, để chúng tôi phản 
hồi cộng đồng hiệu quả hơn. 

Xác Định Tình 
Trạng Bất  
Bình Đẳng
Chiến Lược 2.7 Hiểu về Tình Trạng Ô Nhiễm 
Không Khí tại Địa Phương: Chúng tôi sẽ 
phối hợp với các cộng đồng đang phải gánh 
chịu ảnh hưởng nặng nề do tình trạng ô nhiễm 
không khí và thu thập thông tin hoàn chỉnh 
hơn về tình trạng ô nhiễm không khí ở các khu 
dân cư của họ. 

Giảm Thiểu Tình Trạng 
Bất Bình Đẳng
Chiến Lược 2.8 Quản Lý Ngân Sách Theo 
Định Hướng Cộng Đồng:  
Chúng tôi sẽ hợp tác với các cộng đồng quản 
lý các nguồn ngân sách để mang lại lợi ích tốt 
hơn cho họ, bao gồm cả khoản tiền mà Địa 
Hạt Không Khí thu được từ tiền nộp phạt của 
các trường hợp vi phạm quy định về ô nhiễm 
không khí ảnh hưởng đến cộng đồng.

Chiến Lược 2.9 Giải Quyết Các 
Rào Cản Pháp Lý: 
Chúng tôi sẽ cố gắng thay đổi các luật 
ngăn cản Địa Hạt Không Khí tăng cường 
công lý môi trường.

Chiến Lược 2.10 Luật Dân Quyền:  
Chúng tôi sẽ thúc đẩy và ưu tiên tuân thủ các 
luật về dân quyền, bao gồm Đạo Luật Dân 
Quyền liên bang năm 1964 và các luật có liên 
quan của California.

Chiến Lược 2.11 Tác Động Cộng Dồn đến 
Sức Khỏe: Chúng tôi sẽ nâng cao hiểu biết 
về tác động cộng dồn của tình trạng ô nhiễm 
không khí và các yếu tố gây căng thẳng khác, 
đồng thời sử dụng thông tin này để tập trung 
nỗ lực quản lý ở những khu vực bị ô nhiễm 
không khí nghiêm trọng nhất và các tác động 
cộng dồn liên quan đến sức khỏe cộng đồng. 
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M Ụ C  T I Ê U  3 :  T H Ú C  Đ Ẩ Y  
M Ứ C  Đ Ộ  G Ắ N  K Ế T VÀ  
H ÒA N H Ậ P
Theo Mục Tiêu 3, chúng tôi sẽ thúc đẩy mức độ gắn kết và hòa nhập 
bằng cách nỗ lực giúp lực lượng lao động của Địa Hạt Không Khí trở nên 
đa dạng hơn và phản ánh các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Để tăng 
cường mức độ gắn kết của tổ chức, chúng tôi sẽ đảm bảo mọi người 
trong tổ chức đều hiểu và tôn trọng giá trị của lực lượng lao động đa 
dạng luôn chào đón và giúp mọi người hòa nhập. 

Chúng tôi sẽ xây dựng Địa Hạt Không Khí Thống Nhất thành nơi khiến 
nhân viên có cảm giác thân thuộc, hiểu và trân trọng cách kết hợp giữa 
nền tảng và chuyên môn đa dạng để hỗ trợ sứ mệnh và tầm nhìn của tổ 
chức. Chúng tôi cũng sẽ đoàn kết hơn trong mục tiêu thúc đẩy công lý 
môi trường bằng cách nâng cao năng lực và hiệu quả làm việc của nhân 
viên, thành viên Hội Đồng Quản Trị và cơ quan cố vấn để đảm bảo công 
lý môi trường trong tất cả các khía cạnh hoạt động của chúng tôi. Chúng 
tôi sẽ mở rộng kiến thức nội bộ của tất cả các nhân viên về Địa Hạt 
Không Khí và tạo thêm cơ hội để xây dựng mối quan hệ giữa các 
 nhân viên. 

Để nâng cao tinh thần và hiệu quả tổng thể của tổ chức, chúng tôi sẽ cải 
thiện công tác ghi nhận đóng góp của nhân viên. Chúng tôi sẽ mở rộng 
các cơ hội phát triển nghề nghiệp để thúc đẩy thành công, nâng cao 
tinh thần và nâng cao khả năng giữ lại nhân sự. 

Kết Quả Đầu Ra trong Mục Tiêu 3:

• Thể Hiện Tính Đa Dạng, Công Bằng, Hòa Nhập và Gắn Kết

• Trở Thành Địa Hạt Không Khí Thống Nhất



Kế Hoạch Chiến Lược của Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh 11

Mục Tiêu 3: Thúc Đẩy Mức 
Độ Gắn Kết và Hòa Nhập
Thể Hiện Tính Đa Dạng, 
Công Bằng, Hòa Nhập 
và Gắn Kết
Chiến Lược 3.1 Lực Lượng 
Lao Động Đa Dạng:  
Chúng tôi sẽ phát huy nỗ lực của mình để 
đảm bảo Địa Hạt Không khí có lực lượng lao 
động đa dạng và phản ánh các cộng đồng mà 
chúng tôi phục vụ nhằm khơi dậy lòng tin của 
cộng đồng và xây dựng các giải pháp tốt hơn 
cho những vấn đề về chất lượng không khí. 

Chiến Lược 3.2 Luôn Chào Đón và Hòa 
Nhập: Chúng tôi sẽ đảm bảo mọi người trong 
tổ chức hiểu và tôn trọng giá trị của lực lượng 
lao động đa dạng luôn chào đón và hòa nhập 
tất cả mọi người để tăng cường tính gắn 
kết của tổ chức. 

 

Trở Thành Địa 
Hạt Không Khí  
Thống Nhất 
Chiến Lược 3.3 Cộng Đồng Địa Hạt Không 
Khí Thống Nhất: Chúng tôi sẽ mở rộng kiến 
thức nội bộ về các hoạt động của Địa Hạt 
Không Khí và tạo nhiều cơ hội xây dựng mối 
quan hệ hơn để nâng cao hiểu biết về cách kết 
hợp các vai trò và quan điểm khác nhau để hỗ 
trợ sứ mệnh và tầm nhìn của tổ chức. 

Chiến Lược 3.4 Chuyên Môn về Công Lý 
Môi Trường: Chúng tôi sẽ nâng cao năng lực 
và hiệu quả làm việc của nhân viên, thành viên 
Hội Đồng Quản Trị và cơ quan cố vấn để tăng 
cường công lý môi trường và để áp dụng công 
lý môi trường hiệu quả hơn vào tất cả các khía 
cạnh hoạt động của chúng tôi.

Chiến Lược 3.5 Ghi Nhận Nhân Viên: Chúng 
tôi sẽ cải thiện công tác ghi nhận đóng góp 
của nhân viên để nâng cao tinh thần và hiệu 
quả chung của tổ chức.

Chiến Lược 3.6 Hỗ Trợ Nhân Viên Thành 
Công: Chúng tôi sẽ mở rộng các cơ hội 
phát triển nghề nghiệp để nâng cao khả 
năng thành công và tính đa dạng, khơi dậy 
tinh thần, nâng cao khả năng giữ lại lực 
lượng lao động và cải thiện hiệu quả tổng 
thể của tổ chức. 
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MỤC TIÊU 4: HOẠT ĐỘNG  
HIỆU QUẢ, CÓ TRÁCH NHIỆM  
GIẢI TRÌNH VÀ HƯỚNG TỚI  
KHÁCH HÀNG
Theo Mục Tiêu 4, chúng tôi sẽ duy trì một tổ chức hoạt động hiệu quả, 
có trách nhiệm giải trình và hướng tới khách hàng, cung cấp các dịch 
vụ mẫu mực một cách minh bạch và hiệu quả. Chúng tôi sẽ cải thiện 
các quy trình cấp phép, giám sát và thực thi của mình. Chúng tôi sẽ đưa 
ra các quyết định cấp phép kịp thời hơn và cải thiện quy trình để minh 
bạch hơn với người nộp đơn và công chúng. Chúng tôi sẽ đảm bảo các 
quy định của Địa Hạt Không Khí và các giấy phép có liên quan về chất 
lượng không khí do chúng tôi cấp đều rõ ràng, nhất quán và có thể thực 
thi được nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến 
cộng đồng. 

Chúng tôi sẽ cải thiện hệ thống giám sát không khí và quản lý dữ liệu có 
liên quan. Chúng tôi sẽ cải thiện độ tin cậy, hiệu quả, chất lượng và khả 
năng tiếp cận dữ liệu, đặc biệt là để hỗ trợ công tác tìm hiểu mức độ 
phải chịu tình trạng ô nhiễm không khí ở địa phương. Chúng tôi cũng sẽ 
tăng cường hiệu suất và hiệu quả của các nguồn lực thanh tra và điều tra 
để cải thiện tỷ lệ tuân thủ và gia tăng tác động từ các chương trình thực 
thi của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ mở rộng hoạt động truyền thông đại chúng để truyền cảm 
hứng cho công chúng ủng hộ các nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm không khí 
và giảm thiểu biến đổi khí hậu. Chúng tôi sẽ củng cố kỹ năng giao tiếp 
và kiến thức trên toàn tổ chức. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường chương 
trình ứng phó biến cố của mình với sự hợp tác của các đối tác  
chính quyền. 

Để đảm bảo giữ đúng lời hứa, chúng tôi sẽ điều chỉnh các nguồn lực 
và ngân sách hàng năm của Địa Hạt Không Khí cho phù hợp với các ưu 
tiên của tổ chức và cộng đồng, theo như nội dung trong Kế Hoạch Chiến 
Lược Giai Đoạn 2024-2029 và báo cáo về tiến độ của chúng tôi.

Kết Quả Đầu Ra trong Mục Tiêu 4:

• Cải Thiện Hoạt Động Cấp Phép, Giám Sát và Thực Thi

• Xây Dựng Mối Quan Hệ và Tăng Cường Trao Đổi

• Chịu Trách Nhiệm Giải Trình
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Mục Tiêu 4: Hoạt Động Hiệu 
Quả, Có Trách Nhiệm Giải Trình 
và Hướng Tới Khách Hàng 
Cải Thiện Hoạt Động Cấp 
Phép, Giám Sát và Thực Thi
Chiến Lược 4.1 Giấy Phép Đúng Hạn: 
Chúng tôi sẽ đưa ra các quyết định cấp 
phép đúng hạn hơn. 

Chiến Lược 4.2 Quy Trình Cấp Phép Minh 
Bạch: Chúng tôi sẽ cải thiện quy trình cấp 
phép của mình để minh bạch hơn và có trách 
nhiệm hơn với người nộp đơn và công chúng. 

Chiến Lược 4.3 Giấy Phép Nhất Quán:  
Chúng tôi sẽ đảm bảo các quy định của Địa 
Hạt Không Khí và các giấy phép có liên quan 
về chất lượng không khí được cấp đều rõ ràng, 
nhất quán và có thể thực thi được nhằm giảm 
thiểu tình trạng ô nhiễm không khí ảnh hưởng 
đến cộng đồng. 

Chiến Lược 4.4 Cải Thiện Hoạt Động Giám 
Sát Không Khí:  
Chúng tôi sẽ cập nhật bản thiết kế và hoạt 
động của hệ thống giám sát chất lượng không 
khí để cải thiện độ tin cậy, hiệu quả, chất lượng 
dữ liệu và khả năng tiếp cận nhằm đáp ứng 
tốt hơn các mục tiêu giám sát và hỗ trợ nỗ lực 
tìm hiểu mức độ gánh chịu ô nhiễm không khí 
của địa phương.

Chiến Lược 4.5 Cải Thiện Hoạt Động Điều 
Tra Tuân Thủ: Chúng tôi sẽ tăng cường 
hiệu suất và hiệu quả của các nguồn lực 
thanh tra và điều tra để cải thiện việc tuân 
thủ và tăng tác động của chương trình thực 
thi của chúng tôi.

Xây Dựng Mối Quan Hệ 
và Tăng Cường Trao Đổi
Chiến Lược 4.6 Truyền Cảm Hứng Hành 
Động: Chúng tôi sẽ mở rộng hoạt động truyền 
thông đại chúng để truyền cảm hứng cho 

công chúng ủng hộ các nỗ 
lực giảm thiểu tình trạng ô 
nhiễm không khí và biến đổi khí hậu.
Chiến Lược 4.7 Dịch Vụ Khách Hàng:  
Chúng tôi sẽ củng cố kiến thức và kỹ năng giao 
tiếp trong toàn tổ chức của nhân viên, đồng 
thời thay đổi tổ chức nếu cần để mọi người 
được trải nghiệm dịch vụ ở mức cao nhất từ 
Địa Hạt Không Khí.
Chiến Lược 4.8 Sự Cố Chất Lượng Không 
Khí: Chúng tôi sẽ tăng cường chương trình ứng 
phó sự cố của mình với sự hợp tác của các đối 
tác chính quyền.
Chiến Lược 4.9 Tác Động của Việc Sử Dụng 
Đất. Chúng tôi sẽ cung cấp các công cụ để 
chính quyền địa phương xem xét các ưu tiên 
về công lý môi trường, chất lượng không khí 
và khí hậu trong các kế hoạch, chính sách, 
dự án và quyết định cấp phép sử dụng đất 
của địa phương. 

Chịu Trách Nhiệm  
Giải Trình
Chiến Lược 4.10 Đảm Bảo Thành Công: 
Chúng tôi sẽ đảm bảo có đủ nguồn lực và năng 
lực để đáp ứng kỳ vọng của cả Hội Đồng Quản 
Trị và cộng đồng cũng như tôn trọng các cam 
kết của chúng tôi, từ đó xây dựng lòng tin vào 
khả năng thành công của Địa Hạt Không Khí. 
Chiến Lược 4.11 Điều Chỉnh Nguồn Lực: 
Chúng tôi sẽ chủ tâm đảm bảo các nguồn lực 
và ngân sách hàng năm của Địa Hạt Không Khí 
phù hợp với các ưu tiên của tổ chức và cộng 
đồng, như đã xác định trong Kế Hoạch Chiến 
Lược Giai Đoạn 2024-2029. 
Chiến Lược 4.12 Báo Cáo Tiến Độ: Chúng 
tôi sẽ báo cáo minh bạch về tiến độ đáp ứng 
các mục tiêu và chiến lược của Kế Hoạch Chiến 
Lược Giai Đoạn 2024-2029 để chịu trách nhiệm 
giải trình về các cam kết của mình và đáp 
ứng các kỳ vọng. 
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Trách Nhiệm Giải Trình Thông 
Qua Hành Động
Địa Hạt Không Khí đã chuẩn bị Kế Hoạch Chiến 
Lược Giai Đoạn 2024-2029 để chỉ đạo hoạt 
động của chúng tôi và quan trọng hơn là đảm 
bảo chúng tôi phải chịu trách nhiệm giải trình. 
Kế hoạch này cho phép các cộng đồng, Hội 
Đồng Quản Trị và các nhân viên của Địa Hạt 
Không Khí thấy rõ và hiểu tất cả các cam kết 
và ưu tiên trong giai đoạn 5 năm của chúng 
tôi. Kế hoạch cũng giúp chúng tôi đánh giá 
xem hành động của chúng tôi có phù hợp với 
những cam kết này và nhu cầu của cộng đồng 
mà chúng tôi phục vụ hay không. 

Để đảm bảo trách nhiệm giải trình, 
chúng tôi sẽ xây dựng các kế 
hoạch hành động, bảng chỉ số 
hiệu suất, theo dõi tiến độ 
và báo cáo về các kết quả 
đã đạt được trong năm. 
Chúng tôi cũng sẽ điều 
chỉnh quy trình ngân 
sách và các nguồn lực 
của mình để hỗ trợ quá 
trình thực hiện kế hoạch. 

Kế Hoạch Hành Động 
Chúng tôi đã bắt đầu xây 
dựng các kế hoạch hành 
động, sáng kiến và chương trình 
nhằm thúc đẩy các chiến lược trong 
Kế Hoạch Chiến Lược Giai Đoạn 2024-2029. 
Tất cả các chiến lược trong kế hoạch chiến 
lược đều phản ánh các ưu tiên của chúng tôi 
trong 5 năm tiếp theo. Một số công tác có 
thể bắt đầu ngay hoặc đã bắt đầu triển khai, 
trong khi các chiến lược và cam kết khác có 
thể mất nhiều thời gian hơn để tiến hành, đặc 
biệt là trong trường hợp phải phụ thuộc vào 
các hành động khác. Rất nhiều hoạt động mà 
chúng tôi đã bắt đầu triển khai được mô tả 
trong Chương 4. 

Trong vài tháng tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ 
lực để xây dựng các kế hoạch hành động 

và bắt đầu triển khai. Chúng tôi sẽ làm việc 
với Hội Đồng Quản Trị, Hội Đồng Cố Vấn 
Cộng Đồng và các cộng đồng AB 617 cũng 
như các đối tác về đảm bảo kế hoạch hành 
động của mình phản ảnh những ưu tiên cấp 
thiết nhất của họ 

Báo Cáo Tiến Độ 
Hàng năm, chúng tôi sẽ báo cáo về tiến độ nỗ 
lực thực hiện Kế Hoạch Chiến Lược Giai Đoạn 
2024-2029. Trong báo cáo tiến độ hàng năm, 
chúng tôi sẽ cung cấp bản tóm tắt tất cả các 

hành động mà chúng tôi đã hoàn thành 
cùng với các số liệu có liên quan về 

hiệu suất. Chúng tôi sẽ nêu các 
hành động chưa được thực 

hiện và lý do. Báo cáo tiến 
độ sẽ được sử dụng để 
xác định xem chúng tôi 
có cần sửa đổi kế hoạch 
hành động của mình 
nhằm đạt được hiệu quả 
cao hơn hay không. 

Trang web kế hoạch 
chiến lược của chúng tôi 

là nơi chúng tôi trình bày 
tiến độ thường xuyên hơn và 

cho phép cộng đồng theo dõi 
tiến độ các hoạt động của chúng tôi 

trong suốt cả năm. Trên trang web này, quý 
vị sẽ thấy các thông tin chi tiết về các cam 
kết và cột mốc riêng lẻ, cùng với bảng tóm 
tắt về tiến độ. 

Cập Nhật Kế Hoạch Chiến Lược 
Cứ năm năm một lần, chúng tôi sẽ thực hiện 
công tác cập nhật kế hoạch chiến lược toàn 
diện. Bản cập nhật năm năm một lần sẽ là cơ 
hội để đánh giá lại các mục ưu tiên của chúng 
tôi, xem xét các điều kiện và nguồn lực hiện 
tại. Khi xây dựng Kế Hoạch Chiến Lược Giai 
Đoạn 2024-2029, chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến 
của các cộng đồng, nhân viên, đối tác và Hội 
Đồng Quản Trị trong bản cập nhật kế hoạch. 






